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Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 
  

Tại Tờ trình của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao 

động cho các tập thể và cá nhân.  

Kết quả thẩm định hồ sơ: có 01 tập thể đủ tiêu chuẩn đề nghị tặng thưởng 

Huân chương Độc lập hạng Ba; 05 tập thể và 06 cá nhân đủ tiêu chuẩn đề nghị 

tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng theo quy định của Luật Thi đua, 

Khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 

và Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.  

 Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch 

nước tặng thưởng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động cho các tập 

thể, cá nhân thuộc tỉnh, đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào 

sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Sở Nội vụ đề nghị Sở 

Thông tin và Truyền thông đăng tải thông tin lấy ý kiến nhân dân trên Cổng 

thông tin điện tử của tỉnh đối với 01 tập thể đề nghị tặng thưởng Huân chương 

Độc lập hạng Ba và 05 tập thể, 06 cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương 

Lao động theo quy định. Thời gian đăng tải từ ngày 28/4/2022, trong thời hạn 

10 ngày làm việc (Có danh sách trích ngang thành tích của các tập thể, cá nhân 

gửi kèm theo Công văn này). 

Sở Nội vụ đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông quan tâm, phối hợp thực hiện./.   
 

Nơi nhận:     

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (Để báo cáo); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Giám đốc, Phó GĐ Sở; 

- Lãnh đạo Ban TĐ-KT; 

- Lưu: VT, TĐKT (Ka.10b). 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Nguyễn Đình Tứ 
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DANH SÁCH  

Tập thể, cá nhân đề nghị đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

(Kèm theo Công văn số              /SNV-TĐKT  ngày           tháng      năm 2022 

của Sở Nội vụ tỉnh Hoà Bình) 

 

 I. ĐỐI VỚI TẬP THỂ 

1. Huân chương Độc lập hạng Ba 

 (1) Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 

2. Huân chương Lao động hạng Nhì 

 (2) Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thị trấn Mãn Đức, huyện Tân 

Lạc. 

 3. Huân chương Lao động hạng Ba 

3.1. Tập thể 

 a) Khen thưởng thường xuyên 

(3) Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Tân Lạc. 

(4) Phòng Tư pháp thành phố Hòa Bình. 

c) Khen thưởng chuyên đề (thành tích một mặt) 

 (5) Báo Hòa Bình 

(6) Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Lạc Sơn.  

 II. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN 

 1. Huân chương Lao động hạng Nhất 

(1) Ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí 

thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. 

 2. Huân chương Lao động hạng Ba  

2.1. Khen thưởng thành tích cống hiến 

(2) Ông Đinh Quốc Liêm, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. 

(3) Ông Nguyễn Hữu Chương, nguyên Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2.2. Khen thưởng thường xuyên 

 (4) Ông Nguyễn Phú Hùng, Trưởng phòng Quản lý Chất lượng công 

trình giao thông, Sở Giao thông vận tải. 

(5) Ông Nguyễn Hồng Yến, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 (6) Ông Lương Thanh Hải, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú 

y, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./. 
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BẢN LÝ LỊCH TRÍCH NGANG  

Đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba đối với cán bộ có  

quá trình cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể  

(Kèm theo Công văn số             /SNV-TĐKT ngày       /4/2022  

của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình) 

 

I. TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 

BA (KHEN CỐNG HIẾN) 

Thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Thi đua, Khen 

thưởng; điểm b khoản 3 Điều 24, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ, cụ thể như sau: 

Để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài, liên tục 

trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, có thành tích xuất sắc trong xây dựng Tổ 

quốc, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

- Vụ trưởng, Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương, Phó 

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương hoặc chức vụ tương đương từ 06 năm đến dưới 10 năm. 

- Giám đốc sở, Trưởng ban, ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc và Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, Bí thư, Phó Bí thư thường 

trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, Phó Vụ 

trưởng hoặc chức vụ tương đương từ 10 năm đến dưới 15 năm. 

 II. THÀNH TÍCH CỦA CÁC CÁ NHÂN 

1. Ông Đinh Quốc Liêm, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình 

- Thời gian công tác:  36 năm 8 tháng 

- Thời gian giữ chức vụ chủ chốt: 11 năm 8 tháng 

Từ  

tháng 

năm 

Đến 

tháng 

năm 

Chức vụ (Đảng, chính 

quyền, đoàn thể) 
Đơn vị công tác 

Số năm đảm 

nhận chức vụ 

Năm Tháng 

4/1981 04/1984  Bộ Đội C4-D16-E252  
Quân chủng 

không quân 
03  

5/1984 8/1989 Cán bộ Ban tổ chức  Huyện ủy Kỳ Sơn 02 03 

9/1989 11/1991 

Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh 

đoàn Hà Sơn Bình, Bí thư 

Huyện đoàn Kỳ Sơn 

Huyện Kỳ Sơn 02 02 
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Từ  

tháng 

năm 

Đến 

tháng 

năm 

Chức vụ (Đảng, chính 

quyền, đoàn thể) 
Đơn vị công tác 

Số năm đảm 

nhận chức vụ 

Năm Tháng 

12/1991 7/1992 

Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh 

đoàn Hòa Bình, Trưởng ban 

xây dựng Đoàn Tỉnh đoàn 

Hòa Bình 

Tỉnh Hòa Bình 01 08 

8/1992 7/2001 

Ủy viên thường trực, Trưởng 

ban thư ký ủy Ban Bảo vệ và 

chăm sóc trẻ em tỉnh Hòa 

Bình  

Tỉnh Hòa Bình 08 11 

8/2001 5/2003 

Chánh văn phòng Ủy Ban 

dân số gia đình và trẻ em 

Tỉnh Hòa Bình, Chi ủy viên, 

Chủ tịch Công đoàn, Chủ 

tịch Hội cựu chiến binh cơ 

quan 

Tỉnh Hòa Bình 02 08 

6/2003 10/2005 

Phó Trưởng phòng, Trưởng 

phòng Tổ chức cán bộ Ban 

Tổ chức Tỉnh ủy Hòa Bình 

Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy 
02 04 

11/2005 2/2009 

Phó Trưởng Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy Hòa Bình, Bí thư 

Đảng ủy cơ quan 

Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy 
03 03 

3/2009 07/2013 

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện 

uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân Huyện Yên Thủy 

Huyện ủy Yên 

Thuỷ, tỉnh Hoà 

Bình 

04 05 

8/2013  5/2014 

Tỉnh ủy viên, Trưởng ban 

Nội chính Tỉnh ủy Hòa 

Bình 

Ban Nội chính 

Tỉnh ủy Hoà 

Bình 

 10 

6/2014  10/2020 

Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội 

chính Tỉnh ủy Hòa Bình 

Ban Nội chính 

Tỉnh ủy Hoà 

Bình 

06 05  

11/2020 đến nay Nghỉ hưu 

Phường Quỳnh 

Lâm, thành phố 

Hòa Bình, tỉnh 

Hòa Bình 
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2. Ông Nguyễn Hữu Chương, nguyên Chánh Văn phòng Đoàn đại 

biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình 

- Thời gian công tác:  38 năm 5 tháng 

- Thời gian giữ chức vụ chủ chốt: 11 năm 5 tháng 

Từ 

tháng 

năm 

Đến 

tháng 

năm 

Chức vụ (đảng, 

chính quyền, đoàn 

thể) 

Đơn vị công tác 

Số năm đảm 

nhận chức vụ 

Năm Tháng 

4/1983 02/1985 

Công tác tại Công ty 

Lương thực huyện 

Lương Sơn 

Công ty Lương thực 

huyện Lương Sơn 
1 11 

3/1985 10/1987 
Nhập ngũ tại Bộ Tư 

Lệnh Thiết giáp 

Bộ Tư Lệnh Thiết 

giáp 
2 8 

11/1987 3/1998 
Công tác tại ngành 

Lương thực 

Ngành Lương thực 

tỉnh Hoà Bình 
10 5 

4/1998 3/2004 

Thư ký Đoàn Đại 

biểu Quốc hội tỉnh 

Hòa Bình 

Văn phòng 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hòa Bình 

6  

4/2004 9/2005 
Phó chánh Văn 

phòng  

Văn phòng 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hòa Bình 

1 6 

10/2005 8/2008 Chánh Văn phòng  

Văn phòng 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hòa Bình 

2 11 

9/2008 02/2013 

Phó Chánh Văn 

phòng (sáp nhập 02 

Văn phòng) 

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH&HĐND 

Tỉnh Hòa Bình 

4 6 

3/2013 6/2016 Chánh Văn phòng  

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH&HĐND 

Tỉnh Hòa Bình 

3 4 

7/2016 3/2021 

Ủy viên Đảng đoàn, 

Bí thư Đảng ủy, 

Chánh Văn phòng  

Văn phòng 

Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hòa Bình 

4 9 

4/2021 8/2021 

Ủy viên Đảng đoàn, 

Bí thư Đảng ủy, 

Chánh Văn phòng  

Văn phòng Đoàn đại 

biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Hòa Bình 

 5 

9/2021 Nghỉ hưu 

Phường Tân Thịnh, 

thành phố Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình 

  

 

  



DANH SÁCH TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH 

TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG THƯỜNG XUYÊN VÀ MỘT MẶT CÔNG TÁC 

(Kèm theo Công văn số             /SNV-TĐKT ngày        tháng 4 năm 2022 của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình) 

 

I. HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA 

Tiêu chuẩn đối với tập thể: Thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 38 Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi, bổ sung năm 2013 và 

khoản 2 Điều 18 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ: Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng nhất, 10 

năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 01 lần 

được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” hoặc có 02 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 02 lần được tặng Cờ thi đua cấp 

bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương; Nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; Có quá trình xây dựng và phát 

triển từ 30 năm trở lên. 

II. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT 

Tiêu chuẩn đối với cá nhân: Thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 42, Luật Thi đua, Khen thưởng; điểm a khoản 1 Điều 22, 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ: Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng nhì và 05 năm tiếp theo trở 

lên liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong thời gian đó có 04 sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng và nêu 

gương trong toàn quốc được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận. 

III. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ 

Tiêu chuẩn đối với tập thể: Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 43, Luật Thi đua, Khen thưởng; điểm b khoản 4 Điều 23, 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ: Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng ba và 05 năm tiếp theo 

trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 01 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 01 lần được tặng Cờ 

thi đua của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc có 03 lần được tặng Cờ thi đua của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung 

ương. Đối với tập thể không thuộc đối tượng tặng cờ thi đua trong thời gian đó có 02 lần được tặng Bằng khen của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, 

đoàn thể trung ương. 

IV. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA 

1. Tiêu chuẩn đối với tập thể:   

- Khen thưởng thường xuyên: Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 44, Luật Thi đua, Khen thưởng; điểm b khoản 4 Điều 24, 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ: Có quá trình xây dựng, phát triển từ 10 năm trở lên, trong thời gian đó đã được 

tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 lần 

được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh hoặc có 01 lần được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh và 01 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Đối 
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với tập thể không thuộc đối tượng tặng Cờ thi đua trong thời gian đó có 02 lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; nội bộ đoàn 

kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh. 

- Khen thưởng chuyên đề (thành tích một mặt): Thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44, Luật Thi đua, Khen thưởng; điểm a 

khoản 4 Điều 24, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ: Lập được thành tích xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng và nêu 

gương trong lĩnh vực thuộc bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận. 

2. Tiêu chuẩn đối với cá nhân: Thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 44, Luật Thi đua, Khen thưởng; điểm a, khoản 1, Điều 

24, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ: Đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 05 năm tiếp theo trở 

lên liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và ứng dụng mang lại hiệu quả, có phạm vi ảnh 

hưởng và nêu gương trong phạm vi toàn tỉnh. 

Số 

TT 

Tên tập thể, cá nhân đề nghị 

khen thưởng 

Thành tích của tập thể, cá nhân đạt được  

theo tiêu chuẩn quy định  

A TẬP THỂ 

I HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA (KHEN THƯỞNG THƯỜNG XUYÊN) 

(1) Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh  

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Năm 2010 được Huân chương Lao động hạng Nhất tại 

Quyết định số 1651QĐ/CTN ngày 01/10/2010 của Chủ tịch nước. 

2. Kết quả xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2011-2021: Từ năm 2011 đến năm  

2021, tập thể  luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng. 

- Năm 2010: Được tặng Cờ thi đua của Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tại Quyết định số 

27a/QĐ-ĐCT ngày 04/01/2011. 

- Năm 2011: Được tặng Cờ thi đua của Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tại Quyết định số 

14/QĐ-ĐCT ngày 28/12/2011. 

- Năm 2012: Được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tại Quyết định số 

23/QĐ-ĐCT ngày 28/12/2012. 

- Năm 2013: Được tặng Cờ thi đua của Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tại Quyết định số 

40/QĐ-ĐCT-KT ngày 25/12/2013; Bằng khen xếp thứ Nhì các Khối thi đua của tỉnh tại Quyết 

định số 67/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình. 

- Năm 2014: Được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tại Quyết định số 
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Số 

TT 

Tên tập thể, cá nhân đề nghị 

khen thưởng 

Thành tích của tập thể, cá nhân đạt được  

theo tiêu chuẩn quy định  

27//QĐ-ĐCT-KT ngày 31/12/2014. 

- Năm 2015: Được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tại Quyết định số 

34/QĐ-ĐCT ngày 25/12/2015. 

- Năm 2016: Được tặng Cờ thi đua của Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tại Quyết định số 

43/QĐ-ĐCT ngày 16/12/2016. 

- Năm 2017: Được tặng Cờ thi đua của Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tại Quyết định số 

1037/QĐ-ĐCT ngày 29/12/2017. 

- Năm 2018: Được tặng Bằng khen xếp thứ Ba Khối thi đua của tỉnh tại Quyết định số 102/QĐ-

UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình; Bằng khen của Trung ương Hội Phụ nữ 

Việt Nam tại Quyết định số 2536/QĐ-ĐCT ngày 13/12/2018. 

- Năm 2019: Được tặng Bằng khen xếp thứ Nhì Khối thi đua của tỉnh tại Quyết định số 72/QĐ-

UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Hòa Bình; Bằng khen của Trung ương Hội Phụ nữ 

Việt Nam tại Quyết định số 4144/QĐ-ĐCT ngày 12/12/2019. 

- Năm 2021: Được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tại Quyết định số 

6969/QĐ-ĐCT ngày 17/12/2021. 

3. Thành tích xét, khen thưởng theo tiêu chuẩn quy định giai đoạn 2011 - 2021: 02 lần được tặng 

“Cờ thi đua của Chính phủ” và 01 lần được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”  

- Năm 2014: Được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1028/QĐ-TTg 

ngày 08/7/2015. 

- Năm 2019: Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ tại Quyết định số 2169/QĐ-TTg 

ngày 21/12/2020. 

- Năm 2020: Được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 659/QĐ-TTg 

ngày 06/5/2021. 

 4. Công tác Đảng, đoàn thể: Từ năm 2011 đến năm 2021, Chi bộ luôn được đánh giá hoàn 

thành xuất sắc, hoàn thành tốt  nhiệm vụ; các tổ chức đoàn thể được công nhận vững mạnh, xuất sắc. 
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Số 

TT 

Tên tập thể, cá nhân đề nghị 

khen thưởng 

Thành tích của tập thể, cá nhân đạt được  

theo tiêu chuẩn quy định  

II HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ (KHEN THƯỞNG THƯỜNG XUYÊN) 

(2) 

Đảng bộ, Chính quyền và 

nhân dân thị trấn Mãn Đức, 

huyện Tân Lạc 

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng:  

Năm 2016: Được tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì giai đoạn 2012 - 2016 tại Quyết định số 

496/QĐ-CTN ngày 13/3/2017 của Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Kết quả xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2017 - 2021: 

- Năm 2017: Tại Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND huyện Tân Lạc. 

- Năm 2018: Tại Quyết định 1945/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND huyện Tân Lạc. 

- Năm 2019: Quyết định 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND huyện Tân Lạc 

- Năm 2020: Tại Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND huyện Tân Lạc. 

- Năm 2021: Tại Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND huyện Tân Lạc. 

3. Thành tích theo tiêu chuẩn đạt được trong giai đoạn 2017 - 2021: Được tặng  04 Cờ thi đua của 

UBND tỉnh; 01 danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. 

- Năm 2017: Được tặng Cờ thi đua tại Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

- Năm 2018: Được tặng tập thể Lao động xuất sắc tại Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 

10/4/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

- Năm 2019: Được tặng Cờ thi đua tại Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

- Năm 2020: Được tặng Cờ thi đua tại Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

- Năm 2021: Được tặng Cờ thi đua tại Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

4. Công tác Đảng, đoàn thể: Từ năm 2017 đến năm 2021, Đảng bộ thị trấn Mãn Đức liên tục 

được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các tổ chức đoàn thể xuất sắc, vững mạnh. 
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Số 

TT 

Tên tập thể, cá nhân đề nghị 

khen thưởng 

Thành tích của tập thể, cá nhân đạt được  

theo tiêu chuẩn quy định  

III HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA 

* KHEN THƯỜNG XUYÊN 

(3) 
Đảng bộ, Chính quyền và 

Nhân dân huyện Tân Lạc 

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng:  

Năm 2016: Được tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì giai đoạn 2012 - 2016 tại Quyết định số 

496/QĐ-CTN ngày 13/3/2017 của Chủ tịch nước. 

2. Kết quả xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2017 - 2021: 

- Năm 2017: Tại Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Năm 2018: Tại Quyết định 31/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Năm 2019: Tại Quyết định 21/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Năm 2020: Tại Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

 - Năm 2021: Tại Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

3. Thành tích theo tiêu chuẩn đạt được trong giai đoạn 2017 - 2021: Được tặng 01 Cờ thi đua của 

Chính Phủ và 03 bằng khen của UBND tỉnh. 

- Năm 2017: Được tặng Bằng khen đơn vị xếp thứ Nhì các khối thi đua của tỉnh năm 2017 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 29/01/2018. 

- Năm 2018: Được tặng Bằng khen đơn vị xếp thứ Ba các khối thi đua của tỉnh năm 2018 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 16/01/2019. 

- Năm 2019: Được tặng Cờ thi đua Chính phủ tại Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 13/4/2020 

của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

- Năm 2021: Được tặng Bằng khen đơn vị xếp thứ Ba Cụm khối  thi đua của tỉnh năm 2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 18/01/2022. 

4. Công tác Đảng, đoàn thể: Từ năm 2017 đến năm 2021, Đảng bộ huyện luôn được đánh giá 

hoàn thành tốt nhiệm vụ; các tổ chức đoàn thể xuất sắc, vững mạnh. 
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Số 

TT 

Tên tập thể, cá nhân đề nghị 

khen thưởng 

Thành tích của tập thể, cá nhân đạt được  

theo tiêu chuẩn quy định  

(4) 
Phòng Tư pháp thành phố 

Hòa Bình 

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Năm 2016 được tặng Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2012-2016 tại Quyết định số 

1133/QĐ-TTg ngày 02/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Kết quả xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2017 - 2021: 

- Năm 2017: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 4416/QĐ-UBND ngày 

28/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình. 

- Năm 2018: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 4415/QĐ-UBND ngày 

28/12/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình. 

- Năm 2019: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 4093/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình. 

- Năm 2020: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 

07/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình. 

- Năm 2021: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 6480/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình. 

3. Thành tích đạt được trong giai đoạn 2017 - 2021: Được tặng 01 Cờ thi đua của UBND tỉnh và 

02 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Năm 2017: Được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 272/QĐ-

UBND ngày 29/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. 

- Năm 2020: Được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 645/QĐ-

UBND ngày 26/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. 

- Năm 2021: Được tặng Cờ thi đua UBND tỉnh tại Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 

18/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. 

4. Công tác Đảng, đoàn thể: Từ năm 2017 đến năm 2021, Chi bộ luôn được công nhận 

Hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các tổ chức đoàn thể được công nhận vững 

mạnh, xuất sắc. 
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Số 

TT 

Tên tập thể, cá nhân đề nghị 

khen thưởng 

Thành tích của tập thể, cá nhân đạt được  

theo tiêu chuẩn quy định  

* KHEN THÀNH TÍCH MỘT MẶT CÔNG TÁC 

(5) Báo Hòa Bình 

1. Thành tích nổi bật giai đoạn 2017 - 2021: Năm 2017, Báo Hòa Bình được Chủ tịch nước 

tặng thưởng Huân chương Lao động hạn Ba tại Quyết định số 1643/QĐ-CTN, ngày 23/8/2017.  

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, phát hành số báo đầu tiên (02/9/1962 - 

02/9/2022), Báo Hòa Bình đề nghị khen thưởng chuyên đề: Thành tích đặc biệt xuất sắc trong 

công tác “Tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; giới thiệu, quảng bá hình ảnh, 

tiềm năng, thế mạnh trong thu hút đầu tư của tỉnh”; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng, an ninh của tỉnh Hòa Bình, cụ thể: 

- Thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào 

cuộc sống: Thực hiện chủ chủ trương, định hướng xuyên suốt tuyên truyền về công tác xây dựng 

Đảng và tuyên tuyền phục vụ đại hội Đảng cấp nói riêng, Báo Hòa Bình đã tích cực tham mưu 

cho Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả tổ 

chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020-2025; 

những thành tựu về phát triển kinh tế, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới; 

an sinh xã hội; công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... 

- Thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ 

Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: 

Báo Hòa Bình đã duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo lời Bác Hồ”  trên cả 2 ấn phẩm 

Báo Hòa Bình và Báo Hòa Bình điện tử. Nhiều tác phẩm có chất lượng tốt tuyên truyền, phản 

ánh về công tác xây dựng Đảng được cấp ủy, chính quyền các cấp và độc giả đón nhận, có sức 

lan tỏa tốt trong đời sống xã hội góp phần nhân rộng cổ vũ, thúc đẩy phong trào thi đua yêu 

nước, phát triển KT-XH của tỉnh... Hằng năm, Báo Hòa Bình đã đăng tải khoảng 1.300-1.500 

lượt tin, bài, ảnh, phóng sự về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Báo Hòa Bình 

lựa chọn 15-20 tác phẩm tham dự các cuộc thi do Trung ương và tỉnh tổ chức. 

- Thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác tuyên truyền giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm 

năng, thế mạnh trong thu hút đầu tư của tỉnh: Báo Hòa Bình tập trung tuyên truyền chủ trương, 
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Số 

TT 

Tên tập thể, cá nhân đề nghị 

khen thưởng 

Thành tích của tập thể, cá nhân đạt được  

theo tiêu chuẩn quy định  

chính sách của tỉnh trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính; ưu 

tiên nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, hiện đại; phát triển nguồn nhân lực... 

để thu hút đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập. Từ công tác thông tin, tuyên truyền, 

quáng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của báo chí, cộng với việc mở cửa đón làn sóng đầu tư, 

nhất là vốn đầu tư nước ngoài đã tạo sức bật cho nền kinh tế. Giai đoạn 2016-2020, kim ngạch 

xuất, nhập khẩu của tỉnh tăng trưởng trung bình 28,5%/năm. 

- Thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới: Báo Hòa 

Bình đã luôn đồng hành cùng tỉnh và bà con nông dân trong toàn tỉnh trong suốt tiến trình xây 

dựng NTM. Qua tuyên truyền, phản ánh kịp thời của báo, nhiều vướng mắc, khó khăn đã được 

nhìn nhận khách quan, được dư luận đặc biệt quan tâm và được đề xuất giải quyết chính đáng; 

báo chí thực sự đã đưa Chương trình xây dựng NTM trở thành nhiệm vụ chính trị- kinh tế trọng 

tâm của toàn tỉnh hiện nay. Hiện, toàn tỉnh có 3/10 huyện, thành phố, gồm: Huyện Lương Sơn, 

thành phố Hòa Bình và huyện Lạc Thủy; 65/151 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Hộ nghèo toàn 

tỉnh giảm còn 6,6%. 

2. Công tác Đảng, đoàn thể 

Từ năm 2017 - 2021, Đảng bộ luôn được Đảng ủy cấp trên công nhận Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ. Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng 02 Bằng khen về công tác tuyên truyền giải “Búa liềm 

vàng” và trong công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp; các tổ chức đoàn thể vững mạnh, 

xuất sắc. 

(6) 
Đảng bộ, Chính quyền và 

Nhân dân huyện Lạc Sơn 

1. Thành tích nổi bật giai đoạn 2017 - 2021: Năm 2015, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân 

huyện Lạc Sơn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba tại Quyết định 

số 1252/QĐ-CTN ngày 22/6/2016. Từ năm 2017 đến năm 2021, huyện Lạc Sơn liên tục được 

đánh giá, xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen 

của Chủ tịch UBND tỉnh. 

a) Một số chỉ tiêu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội 

Trong năm năm (2017-2021), kinh tế của huyện duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân 

hằng năm đạt 12,04%, tăng 0,25% so với năm 2016, vượt 0,4% chỉ tiêu Nghị quyết. Cơ cấu kinh 
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Số 

TT 

Tên tập thể, cá nhân đề nghị 

khen thưởng 

Thành tích của tập thể, cá nhân đạt được  

theo tiêu chuẩn quy định  

tế nông, lâm, thủy sản 36,6%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 29%; dịch vụ, thương 

mại 34,4%; thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 50,1 triệu đồng, tăng 2,1 lần so với năm 

2016, đạt 100,6% chỉ tiêu Nghị quyết. Thu ngân sách Nhà nước bình quân hằng năm tăng 33,7%, 

tăng 57,5 tỷ so với năm 2016, vượt 98,2% chỉ tiêu Nghị quyết. Tổng mức đầu tư toàn xã hội bình 

quân hằng năm đạt 950 tỷ đồng, vượt 35,7% chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện. 2. 

Thành tích xuất sắc trong thực hiện “Chuyển đổi cơ cấu sản xuất, tập trung đầu tư phát triển các 

sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, an toàn, tạo công ăn việc làm ổn định và nâng cao thu 

nhập cho người dân trên địa bàn huyện Lạc Sơn, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh Hòa Bình”. 

b) Thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đầu 

tư phát triển các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, an toàn, tạo công ăn việc làm ổn 

định và nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện  

Giai đoạn 2017 - 2021, huyện tập trung triển khai các cơ chế, chính sách, giải pháp để nâng 

cao chất lượng sản phẩm, năng lực tổ chức sản xuất, từng bước tiếp cận thị trường bền vững theo 

chuỗi giá trị sản phẩm gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); ưu tiên phát triển 

các sản phẩm có lợi thế nhằm phát huy bản sắc, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo và niềm tự hào 

của người dân, thúc đẩy tổ chức và đảm bảo giá trị của cộng đồng trong phát triển sản phẩm 

OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2021, huyện đã có trên 20 sản phẩm nông 

nghiệp chất lượng cao, giúp bảo vệ môi trường, góp phần tạo ra sản phẩm an toàn, có truy xuất 

nguồn gốc, tăng sức cạnh tranh phục vụ tiêu thụ trong tỉnh cũng như cả nước, góp phần nâng cao 

thu nhập cho người dân. Một số sản phẩm chất lượng cao được cấp có thẩm quyền cấp chứng 

nhận sản phẩm OCOP và được thị trường ưa chuộng như: 

- Gà thịt đóng gói hút chân không xã Hương Nhượng, huyện Lạc Sơn, đã được cấp chứng 

nhận sản phẩm OCOP năm 2019 tại Quyết định số 2968/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. Sản phẩm đã được quảng bá trên trang website của hợp tác xã và 

sàn giao dịch postmart.vn; hiện được cung cấp, bán tại trong và ngoài tỉnh. Năm 2017 đến 2021 

đã cung cấp ra thị trường 151.000 con gà thịt, 1.250.000 con gà giống.  

- Hạt dổi Lạc Sơn được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2019 tại Quyết định số 

2968/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. Sản phẩm đã được 
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Số 

TT 

Tên tập thể, cá nhân đề nghị 

khen thưởng 

Thành tích của tập thể, cá nhân đạt được  

theo tiêu chuẩn quy định  

quảng bá trên trang website của hợp tác xã và sàn giao dịch postmart.vn; hiện được cung cấp, 

bán tại trong và ngoài tỉnh. Năm 2017 đến 2021 đã cung cấp ra thị trường mỗi năm được trên 3 

tấn hạt dổi. 

- Ớt rẽ Lạc Sơn được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2020 tại Quyết định số 

2907/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. Sản phẩm đã được 

quảng bá trên trang website của hợp tác xã và sàn giao dịch postmart.vn; mỗi năm cung cấp 

khoảng hơn 12.000 chai ớt rẽ đến khách hàng trong và ngoài tỉnh. 

- Cam Hương Nhượng đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2020 tại Quyết định 

số 2907/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. Sản phẩm đã được 

quảng bá trên trang website của Hợp tác xã và sàn giao dịch postmart.vn và các tỉnh trên cả 

nước. Hàng năm đã cung cấp ra thị trường trên 150 tấn cam tại thị trường trong và ngoài tỉnh. 

- Sản phẩm thổ cẩm Lục Nghiệp Thành đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2020 

tại Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. Sản 

phẩm đã được quảng bá trên trang website của hợp tác xã, sàn giao dịch postmart.vn và các tỉnh 

trên cả nước. Mỗi năm, thổ cẩm Lục Nghiệp Thành được cung cấp ra thị trường trên 27.500 sản 

phẩm ra thị trường trong và ngoài tỉnh. 

- Tinh bột nghệ Nhưng vần của huyện Lạc Sơn đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 

năm 2021 tại Quyết định số 3154/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa 

Bình. Sản phẩm đã được quảng bá trên trang website của hợp tác xã, sàn giao dịch postmart.vn 

và các tỉnh trên cả nước. Hàng năm đã cung cấp ra thị trường trên 4 tấn tinh bột nghệ ra thị 

trường trong và ngoài tỉnh. 

2. Công tác Đảng, đoàn thể 

Trong giai đoạn 2017 đến nay, tập thể các cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện 

Lạc Sơn luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, nội bộ đoàn kết, thống nhất; các tổ chức đoàn thể vững mạnh, xuất sắc. 

 

B CÁ NHÂN 
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Số 

TT 

Tên tập thể, cá nhân đề nghị 

khen thưởng 

Thành tích của tập thể, cá nhân đạt được  

theo tiêu chuẩn quy định  

I HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT (KHEN THƯỞNG THƯỜNG XUYÊN) 

(1) 

Ông Ngô Văn Tuấn,  

Ủy viên Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, Bí thư 

Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại 

biểu Quốc hội tỉnh Hòa 

Bình 

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Năm 2016 được tặng Huân chương Lao động hạng 

Nhì tại Quyết định số 48/QĐ-CTN, ngày 05/01/2017 của Chủ tịch nước. 

2. Kết quả xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2017-2021: 

Năm 2017: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 121-QĐ/ĐUCQ ngày 27/12/2017 

của Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương. 

- Năm 2018: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại xác nhận Bản kiểm điểm Đảng viên ngày 11 

tháng 12 năm 2018. 

- Năm 2019: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 1459-QĐ/TU, ngày 28/02/2020 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình. 

- Năm 2020: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 85-QĐ/TU,  ngày 15/01/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình. 

- Năm 2021: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 455-QĐ/TU,  ngày 19/01/2022 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình. 

3. Đề tài, sáng kiến được công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp bộ, tỉnh: Từ năm 2017 đến 

năm 2021, cá nhân tham gia, thực hiện 02 sáng kiến, đề tài cấp Bộ và 04 sáng kiến cấp tỉnh 

- Năm 2017: Tham gia thực hiện sáng kiến "Nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong việc xây 

dựng hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng 

tại Việt Nam", được cộng nhận tại Thông báo ngày 14/3/2017 của Vụ Tài chính Ngân hàng. 

- Năm 2018: Là Phó Trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án "Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị 

quyết số 32 của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Hải phòng trong thời 

kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" tại Quyết định số 131-QĐ/TW ngày 06/3/2018 của 

Ban chấp hành Trung ương. 

- Năm 2019: Tham gia thực hiện sáng kiến cấp tỉnh “Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng xây 

dựng chương trình trọng tâm công tác năm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy”, 

được cộng nhận tại Quyết định số 12/QĐ-HĐSKT, ngày 10/9/2019 của Hội đồng sáng kiến tỉnh. 

- Năm 2020: Tham gia thực hiện sáng kiến cấp tỉnh “Các giải pháp tham mưu cho cấp ủy 
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Số 

TT 

Tên tập thể, cá nhân đề nghị 

khen thưởng 

Thành tích của tập thể, cá nhân đạt được  

theo tiêu chuẩn quy định  

tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu 

tư công trên địa bàn tỉnh”, được cộng nhận tại Quyết định số 2527/QĐ-UBND, ngày 21/10/2020 

của UBND tỉnh. 

- Năm 2021: Tham gia thực hiện 02 sáng kiến cấp tỉnh: 

+ Sáng kiến "Giải pháp tham mưu cho cấp ủy tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong 

việc theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát", 

được cộng nhận tại Quyết định số 2374/QĐ-UBND, ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh. 

+ Sáng kiến "Đề xuất các giải pháp tham mưu cho cấp ủy tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình", được công nhận tại Quyết định số 2374/QĐ-UBND, ngày 19/10/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh. 

4. Chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: Cá nhân 

gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; từ năm 

2017 đến năm 2021, liên tục được đánh giá đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

II HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA (KHEN THƯỞNG THƯỜNG XUYÊN) 

(2) 

Ông Nguyễn Phú Hùng, 

Trưởng phòng Quản lý 

Chất lượng công trình giao 

thông, Sở Giao thông vận 

tải tỉnh Hòa Bình 

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Năm 2015 được tặng Bằng khen của Thủ tướng 

chính phủ tại Quyết định số 993/QĐ-TTg, ngày 02/6/2016. 

2. Kết quả xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2016-2021: 

- Năm 2016: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 1108/QĐ-SGTVT ngày 

28/12/2016 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hoà Bình. 

- Năm 2017: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 1065/QĐ-SGTVT ngày 

27/12/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hoà Bình. 

 - Năm 2018: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 1402/QĐ-SGTVT ngày 

28/12/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hoà Bình. 

- Năm 2019: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 959/QĐ-SGTVT ngày 

26/12/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hoà Bình. 



 

 

18 

 

Số 

TT 

Tên tập thể, cá nhân đề nghị 

khen thưởng 

Thành tích của tập thể, cá nhân đạt được  

theo tiêu chuẩn quy định  

- Năm 2020: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 953/QĐ-SGTVT ngày 

23/12/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình. 

- Năm 2021: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Quyết định số 893/QĐ-SGTVT ngày 

14/12/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình. 

3. Đề tài, sáng kiến được công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh: Từ năm 2016 đến năm 

2021, cá nhân tham gia, thực hiện 02 sáng kiến cấp tỉnh 

- Năm 2018: Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng vật liệu bê tông sỏi nhẹ Kezamrit trong sửa chữa 

mặt đường bê tông xi măng, mặt ngầm tràn và mặt cầu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”, được Hội đồng 

sáng kiến tỉnh Hòa Bình công nhận tại Quyết định số 62/QĐ-SKHCN ngày 18/4/2018. 

- Năm 2021: Sáng kiến “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định công trình 

xây dựng”, được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình công nhận tại Quyết định số 3006/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2021. 

4. Chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: Cá nhân 

gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; từ năm 

2016 đến năm 2021, liên tục được đánh giá đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

(3) 

Ông Nguyễn Hồng Yến,  

Chi cục trưởng Chi cục 

Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật, trực thuộc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Hòa Bình 

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Năm 2016 được tặng Bằng khen của Thủ tướng 

chính phủ tại Quyết định số 1177/QĐ-TTg, ngày 11/8/2017. 

2. Kết quả xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2017-2021: 

- Năm 2017: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 57/TB-SNN ngày 26/11/2018 

của Sở Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình. 

 - Năm 2018: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 06/TB-SNN ngày 03/01/2019 

của Sở Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình. 

- Năm 2019: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 1002/TB-SNN ngày 

25/12/2019 của Sở Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình. 

- Năm 2020: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 927/TB-SNN ngày 30/12/2020 

của Sở Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình. 
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Số 

TT 

Tên tập thể, cá nhân đề nghị 

khen thưởng 

Thành tích của tập thể, cá nhân đạt được  

theo tiêu chuẩn quy định  

- Năm 2021: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 943/TB-SNN ngày 15/12/2021 

của Sở Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình. 

3. Đề tài, sáng kiến được công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh: Từ năm 2017 đến 

năm 2021, cá nhân tham gia, thực hiện 01 đề tài cấp bộ và 03 giải pháp sáng kiến được các cấp 

có thẩm quyền Quyết định công nhận phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.  

- Năm 2017: Là tác giả Giải pháp: "Nghiên cứu quy trình sản xuất, bảo quản và sử dụng 

thuốc trừ sâu thảo mộc trong phòng chống sâu hại cây có múi", đạt giải nhì Hội thi sáng tạo kỹ 

thuật tỉnh Hòa Bình lần thứ 6 tại Quyết định số 78/QĐ/LHH ngày 28/8/2017. 

- Năm 2018:  Là đồng tác giả sáng kiến cấp tỉnh: “Biện pháp quản lý sâu bệnh virus hại cây 

họ bầu bí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”, được công nhận tại quyết định số 74/QĐ-HĐSKT ngày 

25/12/2018 của Hội đồng sáng kiến tỉnh Hòa Bình.  

- Năm 2019:  Là tác giả Giải pháp: "Nghiên cứu quy trình sơ chế, đóng gói, bảo quản sản 

phẩm mía ăn tươi phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu", đạt giải nhì Hội thi sáng tạo kỹ 

thuật tỉnh Hòa Bình lần thứ 7, Quyết định số 15/QĐ/LHH ngày 10/9/20194.  

- Năm 2020: Thành viên thực hiện đề tài "Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp sinh học phòng 

trừ một số loại sâu bệnh hại chính vùng rễ trên cam, quýt tại tỉnh Hòa Bình", được công nhận tại  

Quyết định số 522/QĐ-BKHCN ngày 18/3/2021 của bộ khoa học và Công nghệ. 

4. Chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: Cá nhân 

gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; từ năm 

2017 đến năm 2021, liên tục được đánh giá đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

(4) 

Ông Lương Thanh Hải,  

Chi cục trưởng Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y, trực 

thuộc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh 

Hòa Bình 

1. Mốc thời gian đề nghị khen thưởng: Năm 2016 được tặng Bằng khen của Thủ tướng 

chính phủ tại Quyết định số 1177/QĐ-TTg, ngày 11/8/2017. 

2. Kết quả xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2017-2021: 

- Năm 2017: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 57/TB-SNN ngày 26/11/2018 

của Sở Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình. 

 - Năm 2018: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 06/TB-SNN ngày 03/01/2019 

của Sở Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình. 
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Số 

TT 

Tên tập thể, cá nhân đề nghị 

khen thưởng 

Thành tích của tập thể, cá nhân đạt được  

theo tiêu chuẩn quy định  

- Năm 2019: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 1002/TB-SNN ngày 

25/12/2019 của Sở Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình. 

- Năm 2020: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 927/TB-SNN ngày 30/12/2020 

của Sở Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình. 

- Năm 2021: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 943/TB-SNN ngày 15/12/2021 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình. 

3. Đề tài, sáng kiến được công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh: Từ năm 2017 đến năm 

2021, cá nhân tham gia, thực hiện 01 đề tài 02 giải pháp sáng kiến được các cấp có thẩm quyền 

Quyết định công nhận phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.  

- Năm 2015-2020: Tham gia Đề tài khoa học kỹ thuật cấp nhà nước "Thành lập ngân hàng 

gen đông lạnh cho các giống lợn bản địa Việt Nam và Phát triển hệ thống chăn nuôi bền vững để 

bảo vệ đa dạng sinh học”, được công nhận tại Quyết định số 3038/QĐ-BNN-HTQT ngày 

30/7/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Viện chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn xác nhận tại Công văn số 619/CV-VCN-KHHT ngày 12/11/2018. 

- Năm 2018: Tham gia sáng kiến “Sử dụng ánh sáng bóng điện thu hút cá tự nhiên làm thức 

ăn bổ sung cho ca lồng, góp phần giảm chi phí thức ăn”, được công nhận tại Quyết định số 

39/QĐ-HĐSKT ngày 31/10/2018 của Hội đồng sáng kiến tỉnh. 

- Năm 2019: Tham gia sáng kiến “Số hóa và quản lý, cấp Chứng chỉ hành nghề thú y tại 

tỉnh Hòa Bình”, được công nhận tại Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND 

tỉnh. 

4. Chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: Cá nhân 

gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; từ năm 

2017 đến năm 2021, liên tục được đánh giá đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
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